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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 05/2000/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  27  tháng 01 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Về việc qui định tạm thời điều tiết các khoản thu giữa

các cấp ngân sách năm 2000.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

       Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994 ;

       Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 20/3/1996; và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá X thông qua ngày 20/5/1998;

Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ hướng dẫn việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước; Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/CP;

Căn cứ Thông tư 103/1998/TT- BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-UB ngày 27/01/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2000;


        Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Nay quy định tạm thời về điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2000 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2000 và thay thế cho quyết định số 01/2000/QĐ-UB ngày 06/01/2000 của UBND tỉnh.

    Điều 3. Giao cho Sở Tài chính - Vật giá và Kho bạc Nhà nước tỉnh điều chỉnh các khoản thu đã điều tiết theo Quyết định số 01/2000/QĐ-UB ngày 06/01/2000 của UBND tỉnh cho đúng với qui định này.
Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá,  Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu VT, KTTH.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ) 

Nguyễn Xuân Phúc



PHỤ LỤC VỀ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2000

(Kèm theo QĐ số 05/2000/QĐ-UB ngày 27/01/2000 của

 UBND tỉnh Quảng Nam)

I- CÁC KHOẢN THU 100% CỦA TỪNG CẤP NGÂN SÁCH:

1. Các khoản thu 100% NS Trung ương gồm: 

Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào mặt hàng bài lá, vàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát xa, ka - ra -ô-kê; kinh doanh gôn, bán thẻ hội viên; vé chơi gôn; kinh doanh casinô; trò chơi bằng máy giá-pót jackpot); kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe.

Các khoản thuế và thu khác từ hoạt động thăm dò khai thác dầu khí do Trung ương quản lý.

Các khoản phí và lệ phí do các đơn vị thuộc Trung ương nộp.

Các khoản thu hoàn vốn, thanh lý tài sản do thanh lý doanh nghiệp, các khoản thu khác của doanh nghiệp Nhà nước.

Thu khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thu sự nghiệp của các đơn vị do các cơ quan Trung ương quản lý

Thu khác của ngan sách Trung ương theo qui định của Pháp luật

2- Các khoản thu ngân sách tỉnh 100% gồm: 

Thuế giá trị gia tăng, thu thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên thu từ doanh nghiệp Nhà nước (ngoại trừ thuế giá trị gia tăng, thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài gnuyên từ Đội Yến sào Hội An và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thu sử dụng vốn ngân sách từ các doanh nghiệp Nhà nước

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đối với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không kể tiền tho thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí do Trung ương quản lý.

Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Lệ phí trước bạ phát sinh nộp trên địa bàn toàn tỉnh; không kể lệ phí trước bạ nhà đất.

Các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.

Các khoản phí, lệ phí do các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh nộp (kể cả lệ phí thi)

Các khoản thu khác từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

Thu phạt xử lý vi phạm trong các lĩnh vực do các cơ quan Trung ương và tỉnh nộp ngân sách tỉnh theo qui định.

Thu phạt, tịch thu trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng do Chi cục Kiểm lâm tỉnh nộp.

Thu sự nghiệp của các đơn vị cấp tỉnh quản lý

Tiền cho thuê đất.

Tiền bán cây đứng. (Tái tạo rừng)

Thu lợi tức sau thuế của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh

Thu viện trợ thuộc ngân sách tỉnh

Các khoản nhân dân đóng góp, ủng hộ, phụ thu nộp ngân sách tỉnh.

Thu cấp quyền sử dụng đất do các đơn vị tỉnh thu nộp theo dự án được duyệt để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thu khác của ngân sách tỉnh (kể cả phạt an toàn giao thông lực lượng của tỉnh và thu từ các trạm cân xe, chống buôn lậu, thanh lý cơ quan làm việc thuộc tỉnh).

3. Các khoản thu 100% ngân sách cấp huyện, thị gồm:  

Thuế môn bài gồm:

- Từ bậc 1 đến bậc 3 thu trên địa bàn xã, thị trấn.

- Từ bậc 1 đến bậc 6 thu trên địa bàn phường.

Các khoản phí và lệ phí từ các hoạt động do các cơ quan thuộc cấp huyện, thị quản lý.

Tiền thu từ hoạt động sự nghiệp của các đơn vị do cấp huyện quản lý.

Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do các cơ quan thuộc, huyện, thị nộp (không kể thu phạt, tịch thu trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng do các Hạt kiểm lâm nhân dân huyện, thị nộp).

Thu cấp quyền sử dụng đất theo dự án được duyệt do huyện, thị làm chủ dự án nộp.

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát xa, ka ra ô kê; bán thẻ hội viên, trò chơi bằng máy giác - pót 9 jackpot); kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe.

Các khoản thu viện trợ, nhân dân đóng góp, ủng hộ ngân sách huyện, thị.

Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật, (kể cả phạt an toàn giao thông do các lực lượng huyện, thị xã thu nộp, thanh lý nhà cơ quan làm việc thuộc, huyện, thị xã).

4. Các khoản thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%: 

Thuế môn bài từ bậc 4 đến bậc 6 thu trên địa bàn xã, thị trấn

Các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp cho ngân sách xã, thị trấn theo qui định của pháp luật.

Thu từ sử dụng quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác.

Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do xã, thị trấn thu nộp.

Thu từ các hoạt động sự nghiệp do xã, thị trấn quản lý.

Các khoản đóng góp tự nguyện cho xã, thị trấn

Thu từ viện trợ không hoàn lại cho xã, thị trấn

Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật cho ngân sách xã, thị trấn.

5. Các khoản thu ngân sách phương được hưởng 100%: 

Các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp cho ngân sách phường theo qui định của pháp luật.

Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do phường thu nộp.

Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phường.

Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật cho ngân sách phường.

Thu từ các đơn vị sự nghiệp do phường quản lý

Thu viện trợ cho ngân sách phường.

II- NỘI DUNG CÁC KHOẢN KHU VÀ TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG:

1. Nội dung các khoản thu và tỷ lệ điều tiết giữa NS tỉnh và huyện, thị xã:

Nội dung khoản thu
Tổng số (%)
Tỉnh (%)
Huyện, thị (%)

1. Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế nhà đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất.

· Thị xã Hội an

-    Thị xã Tam Kỳ và các huyện còn lại
100

100
50
50

100

2. Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên thu từ Đội Yến sào Hội An.
100
50
50

3. Thu cấp quyền sử dụng đất quỹ đất lẻ ngoài dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện, thị.
100
-
100

4. Lệ phí trước bạ nhà đất thu trên các địa bàn các huyện, thị.
100
-
100

5. Thu phạt, tịch thu trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng do các Hạt Kiểm lâm nhân dân huyện, thị nộp (sau khi trừ chi phí).


100
50
50

2. Nội dung các khoản thu và tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện, thị và xã, phường, thị trấn;

Uỷ quyền cho UBND các huyện, thị căn cừ vào tỷ lệ phần trăm phân chia cho ngâ sách cấp huyện, thị và thực tế tại địa phương, quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia cho ngân sách cấp huyện, thị và thực tế tại địa phương, quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách từng xã, phường, thị trấn. Khi xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phải đảm bảo tỷ lệ phần trăm phân chia cho ngân sách cấp huyện và xã, phường, thị trấn không vượt tỷ lệ phần trăm qui định cho huyện về từng khoản thu được phân chia.

                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

                                                              KT.CHỦ TỊCH

                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                               (Đã ký)

                                                      Nguyễn Xuân Phúc






